DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ NHIỆM VỤ KHCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
BÁO CÁO THÔNG TIN ỨNG DỤNG KẾT QUẢ TỪ 2018 ĐẾN 2024
(Kèm theo văn bản số       /SKHCN - TTƯD&TT ngày      tháng 11 năm 2024)

	STT
	Tên đơn vị chủ trì
	Tên Đề tài/Dự án
	Thời gian thực hiện
	Năm nghiệm thu
	Cấp quản lý nhiệm vụ

	1. [bookmark: _GoBack]
	Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm miền núi phía Bắc
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất chè hữu cơ theo chuối giá trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ
	3/2022-12/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	2. 
	
	Xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho giống chè Hương Bắc Sơn và TRI5.0 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	02/2020 - 8/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	3. 
	
	Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm trà chất lượng cao từ cây sen nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trà của tỉnh Phú Thọ.
	03/2021 - 01/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	4. 
	Viên nghiên cứu và phát triển cây trồng
	Thử nghiệm sản xuất lúa lai TH6-6 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
	01/2019 - 12/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	5. 
	
	Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo chất lượng ĐH12 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	01/2023 - 11/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	6. 
	
	Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa thương phẩm Lai thơm 6 gắn với tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Phú Thọ.
	01/2021 - 10/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	7. 
	Trường Đại học Hùng Vương
	Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 
	3/2022-3/2024
	2023
	Cấp tỉnh

	8. 
	
	Triển khai áp dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng tự đánh giá hoạt động học tập của học sinh trong các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018
	03/2021- 12/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	9. 
	
	Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự hủy quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
	01/2021- 4/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	10. 
	
	Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống, trồng thâm canh, chiết xuất tinh dầu và trồng thử nghiệm cây Hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) Benth.) tại tỉnh Phú Thọ
	02/2020 - 9/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	11. 
	
	Sàn xuất sản phẩm trà thảo mộc từ một số cây dược liệu trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Cà gai leo, Xạ đen, Cỏ ngọt, Địa hoàng, Dây thìa canh, mướp đắng, LÁ sen, Lạc tiên, Vông nem)
	01/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	12. 
	
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	5/2018 - 5/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	13. 
	
	Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất tổ
	4/2018 - 8/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	14. 
	
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponensis) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	3/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	15. 
	
	Nghiên cứu, xây dựng các Modul hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong các trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	02/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	16. 
	
	Xây dựng mô hình trồng và chế biến sản phẩm trà từ cây Đàn hương (Santalum album L.) trên đất vùng đồi thấp.
	01/2019 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	17. 
	
	Xây dựng mô hình nhân giống và trồng thương phẩm loài lan bản địa 5 cánh trắng, 5 cánh xanh Phú Thọ (Dendrobium anosmum Lind).
	02/2020 - 8/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	18. 
	
	Xây dựng mô hình nuôi cá sông trong ao và đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng công nghệ nuôi cá sông troang ao tại tỉnh Phú Thọ
	06/2020 - 4/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	19. 
	Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì
	Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tự động xác định vị trí, kích thước và xử lý vùng lõi trên gỗ ván bóc tại các cơ sở chế biến gỗ tên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	01/2020 - 10/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	20. 
	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
	Nghiên cứu công nghệ bảo quản kéo dài thời hạn sử dụng mốt số sản phẩm bánh truyền thống của làng Dòng, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
	02/2020 - 9/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	21. 
	Trường Đại học Giáo dục – Đại học quốc gia Hà Nội
	Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất biên pháp xử lý ô nhiễm asen trong nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	4/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	22. 
	Đại học Mỏ Địa chất
	Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo phân vùng lũ quét
	01/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	23. 
	Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo được nuôi trồng tại tỉnh Phú Thọ
	03/2021 - 01/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	24. 
	Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn
	01/2021 - 4/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	25. 
	Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ
	Khảo sát, đánh giá chất lượng dược liệu tại các cơ sở hành nghề y dược cổ truyền tư nhân, kinh doanh dược liệu và đề xuất các giải pháp quản lý, đảm bảo chất lượng dược liệu lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	01/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	26. 
	
	Xây dựng quy trình chiết xuất và bào chế viên nang giàu isoflavonoid có tác dụng hỗ trợ tế bào gan do rượu gây tổn thương từ sắn dây (Puerariaspp.) thu hái tại tỉnh Phú Thọ
	01/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	27. 
	Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
	Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cho Trưởng khu dân cư ở tỉnh Phú Thọ trong tình hình mới.
	03/2021 - 02/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	28. 
	Trường THPT Chuyên Hùng Vương
	Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh cấp THCS tỉnh Phú Thọ
	02/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	29. 
	
	Nghiên cứu biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Phú Thọ theo chương trình giáo dục phổ thông mới
	7/2019 - 7/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	30. 
	
	Nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án các môn Toán học, Vật lí, Hoá học và Sinh học phục vụ dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	01/2020 - 12/2021
	2022
	Cấp tỉnh

	31. 
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Nghiên cứu, đề xuất giải pháp duy trì và nâng cao các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2013-2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	7/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	32. 
	Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ
	Ứng dụng công nghệ sản xuất phim hoạt hình 3D về truyền thuyết Hùng Vương
	3/2021 - 9/2023
	2023
	Cấp tỉnh 

	33. 
	Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sông lô Phú Thọ” cho sản phẩm cá lồng sông lô tỉnh Phú Thọ
	4/2018 - 10/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	34. 
	
	Ứng dụng phần mềm quản lý đề tài, dự án nhằm nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	6/2022 - 5/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	35. 
	
	Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	3/2022-9/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	36. 
	
	Ứng dụng phần mềm eCabinet xây dựng mô hình phòng họp không giấy tại Sở KH&CN Phú Thọ
	3/2022-3/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	37. 
	
	Ứng dụng công nghệ cắt plasma CNC để xây dựng mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	4/2021 - 5/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	38. 
	
	Xây dựng mô hình trồng rau quả trong nhà màng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	4/2019 - 3/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	39. 
	
	Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo vệ chống ăn mòn đối với đối với các sản kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng gia dụng.
	02/2020 - 02/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	40. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Ứng dụng công nghệ phổ quang cận hồng ngoại lưu động để xác định nhanh chất lượng xăng, dầu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn Đo lường chất lượng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	02/2019 - 12/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	41. 
	
	Ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và quản lý tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm, hàng hoá
	01/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	42. 
	
	Ứng dụng công nghệ phantom trong kiểm định các thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	7/2021 - 5/2023
	2023
	Cấp tỉnh 

	43. 
	Trung tâm CNTT và truyền thông
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp.
	02/2020 - 3/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	44. 
	Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại
	Ứng dụng CNTT tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các Quốc gia trên Thế giới
	4/2018 - 01/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	45. 
	Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng (Viện KH Lâm nghiệp VN)
	Nghiên cứu, xác định biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại chính cây Keo tai tượng (Accacia mangium Willd.) và Keo lai (A.mangium x A.auriculiformis) tại tỉnh Phú Thọ.
	4/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	46. 
	
	Nghiên cứu, xác định các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp Châu chấu hại tre trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	3/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	47. 
	Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Việt Trì.
	Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác giá trị văn hoá lịch sử của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	6/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	48. 
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè - Viện KH .Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc.
	Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm chè xanh, chè đen, chè ô long chất lượng cao từ các giống chè LDP1, Kim Tuyên góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ
	4/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	49. 
	
	Xây dựng mô hình trồng thâm canh và chế biến các sản phẩm chè xanh chất lượng cao từ giống chè VN15 tại tỉnh Phú Thọ
	02/2019 - 01/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	50. 
	Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch (Sở Văn hoa thể thao và Du lịch Phú Thọ)
	Nghiên cứu, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Phú Thọ
	02/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	51. 
	
	Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn háo tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ"
	02/2022-3/2024
	2023
	Cấp tỉnh

	52. 
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư Phú Thọ
	Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý các dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	02/2020 - 3/2022 
	2022
	Cấp tỉnh

	53. 
	Trung tâm Nghiên cứu và CGCN Dược, Trường Cao đẳng Y dược Phú Thọ
	Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tình Phú Thọ
	3/2022-6/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	54. 
	
	Nghiên cứu bào chế viên nang cứng điều trị bệnh viêm khớp từ bài thuốc Cao Hy thiêm trong dược điển Việt Nam V
	8/2021 - 12/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	55. 
	
	Xây dựng quy trình chiết xuất, bào chế và thử nghiệm sản xuất cao Mướp đắng và viên nang chứa cao khô giàu hoạt chất saponin hỗ trợ điều trị bệnh Đái tháo đường
	01/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	56. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường
	Nghiên cứu sản xuất phân gà thành phân bón hữu cơ - vi sinh dạng viên nén tại tỉnh Phú Thọ.
	02/2020 - 3/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	57. 
	
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ cải tạo đất trồng rau, màu bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	03/2021 - 02/2023
	2023
	Cấp tinh

	58. 
	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ
	Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Bản Nguyên" cho sản phẩm chuối Bản Nguyên huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	4/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	59. 
	Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus) tại tỉnh Phú Thọ.
	4/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	60. 
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại một số doanh nghiệp/hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	4/2022 - 10/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	61. 
	
	Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại một số doanh nghiệp/HTX trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	4/2019 - 12/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	62. 
	
	Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	01/2018 - 01/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	63. 
	Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Phú Thọ
	Xây dựng mô hình chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	01/2018 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	64. 
	Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	Xây dựng mô hình bưởi Diễn đạt chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	01/2021 - 9/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	65. 
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ
	Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	02/2020 - 3/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	66. 
	Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Việt Trì
	Nghiên cứu, xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Việt Trì.
	3/2021 - 02/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	67. 
	UBND huyện Thanh Thủy
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tương Làng Bợ” cho sản phẩm Tương Làng Bợ xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. 
	4/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	68. 
	UBND Thị xã Phú Thọ
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Phú Thịnh cho các sản phẩm chè xanh của làng nghề chế biến chè an toàn Phú Thịnh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	4/2018 - 10/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	69. 
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Hà Thạch cho sản phẩm bún, bánh của xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
	3/2021 - 9/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	70. 
	UBND huyện Phù Ninh
	Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cá thính Tử Đà" cho sản phẩm cá thính của xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	6/2019 - 6/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	71. 
	
	Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Phong Châu" cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	10/2021 - 4/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	72. 
	UBND huyện Lâm Thao
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tứ xã” cho các sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	4/2018 - 10/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	73. 
	UBND huyện Thanh Ba
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Dốc đen” cho sản phẩm chè xanh xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
	4/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	74. 
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Gà đồi Thanh Ba” cho sản phẩm gà an toàn của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
	4/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	75. 
	UBND huyện Cẩm Khê
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sai Nga” cho các sản phẩm nón lá Sai Nga huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	4/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	76. 
	UBND huyện Yên Lập
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Gạo nếp gà gáy Mỹ Lung
	01/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	77. 
	
	Tư liệu hóa và phục dựng một số di sản văn hóa truyền thống điển hình của người Dao quần chẹt trên địa bàn huyện Yên Lập
	6/2019 - 9/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	78. 
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Quế Yên Lập” cho các sản phẩm Quế huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
	4/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	79. 
	HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Yên Lập
	Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và mô hình nuôi thương phẩm giống gà nhiều cựa theo hướng an toàn sinh học tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	7/2018 - 11/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	80. 
	UBND huyện Thanh Sơn
	Tư liệu hóa và phục dựng một số di sản văn hóa truyền thông điển hình của dân tộc Mường trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	6/2019 - 9/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	81. 
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	3/2021 - 12/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	82. 
	UBND Thành phố Việt Trì
	Xây dựng mô hình áp dụng KHCN trồng măng tây xanh trên vùng đất bãi tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	01/2018 - 6/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	83. 
	UBND huyện Đoan Hùng
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mộc Vân Du” cho sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của làng mộc xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
	4/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	84. 
	
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	4/2022 - 4/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	85. 
	UBND huyện Tân Sơn
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ”.
	3/2021 - 9/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	86. 
	Trạm Khuyến nông huyện Tam Nông
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Hương Nộn” cho sản phẩm rau xã Hương Nộn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
	6/2020 - 5/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	87. 
	Hợp tác xã sản xuất chế biến Chè đá Hen
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen”, cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
	3/2021 - 9/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	88. 
	Hợp tác xã Công nghệ cao Đoan Hùng
	Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.
	01/2021 - 6/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	89. 
	HTX chế biến chè Thành Vinh
	Xây dựng mô hình nhân giống và trồng thâm canh giống Trà hoa vàng có giá trị kinh tế tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
	3/2019 - 7/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	90. 
	HTX nông nghiệp và dịch vụ Ngân Hà
	Ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED để xây dựng mô hình sản xuất giống và thương phẩm hoa cúc chất lượng cao tại tỉnh PT
	02/2019 - 11/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	91. 
	Bệnh viện Y dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng
	Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp gối bằng viên Bồng cốt đan trên lâm sàng, cận lâm sàng tại mốt số cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ
	02/2018 - 4/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	92. 
	Công ty CP Giống vật tư Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam
	Ứng dụng công nghệ cao để xây dựng mô hình trồng dưa lưới, dưa leo trong nhà màng đạt tiêu chuẩn VietGap
	01/2019 - 3/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	93. 
	
	Thu thập, tuyển chọn và nghiên cứu các quy trình nhân giống, nuôi trồng một số giống hoa sen có giá trị tại tỉnh Phú Thọ
	4/2020 -12/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	94. 
	Công ty TNHH Quốc An Việt Trì
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại tổng hợp theo hướng hàng hoá tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	6/2018 - 6/2020
	2020
	Cấp tỉnh

	95. 
	
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi Bò sinh sản và Bò hướng thịt quy mô trang trại tại tỉnh Phú Thọ.
	02/2020 - 8/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	96. 
	Công ty TNHH Bảo Châu Phú Thọ
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất gà giống và nuôi thương phẩm gà sao (Numida meleagris) theo hướng an toàn sinh học tại tỉnh Phú Thọ
	4/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	97. 
	Công ty TNHH Nhật Minh Phú Thọ
	Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng chuối tây Thái Lan xen canh cây dược liệu theo hướng hàng hoá tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	4/2019 - 4/2021
	2021
	Cấp tỉnh

	98. 
	Công ty TNHH Thuỷ sản công nghệ cao
	Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá Trê đồng trong ao tại tỉnh Phú Thọ.
	01/2020 -4/2022 
	2022
	Cấp tỉnh

	99. 
	Công ty Cổ phần phát triển Y học cổ truyền Hương HongKong
	Hoàn thiện quy trình công nghệ và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm có nguồn gốc thảo dược trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
	4/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	100. 
	Trung tâm Cổng giao tiếp điện tử
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	6/2018 -12/2019
	2019
	Cấp tỉnh

	101. 
	Công ty TNHH Dịch vụ và đầu tư Thịnh Phát
	Xây dựng mô hình trồng thâm canh một số giống dưa thơm, dưa lưới chất lượng cao theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Phú Thọ
	5/2018 - 10/2019
	2019
	Cấp tỉnh

	102. 
	Công ty TNHH thủy sản công nghệ cao
	Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá trê đồng trong ao tại tỉnh Phú Thọ

	01/2020 - 4/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	103. 
	Trung tâm Phát triển công nghệ cao
	Xây dựng mô hình trồng thâm canh giống Lạc đen CNC1 tại tỉnh Phú Thọ
	01/2021 - 12/2022
	2022
	Cấp tỉnh

	104. 
	
	Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ.
	3/2022-3/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	105. 
	Trường Đại học Lâm Nghiệp
	Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần mềm truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ
	01/2021- 12/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	106. 
	Vườn Quốc gia Xuân Sơn
	Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
	8/2021 - 4/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	107. 
	Công ty cổ phần tư vấn -xây dựng và phát triển công nghệ
	Xây dựng mô hình nuôi hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	3/2021- 12/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	108. 
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa thuần
	Xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm một số giống lúa phục vụ chế biến tại các làng nghề của tỉnh Phú Thọ
	01/2022 - 12/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	109. 
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ
	Nghiên cứu xây dựng phần  mềm ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý toàn cầu (GIS) trong quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	3/2022-08/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	110. 
	Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
	Điều tra khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	4/2022-3/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	111. 
	Chi cục Thuế thị xã Phú Thọ
	Nghiên cứu, xây dựng Phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
	6/2022 - 5/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	112. 
	UBND huyện Hạ Hòa
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm Bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
	3/2021 - 12/2023
	2023
	Cấp tỉnh

	113. 
	Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ
	Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đoan Hùng” cho sản phẩm bưởi quả đặc sản của tỉnh Phú Thọ
	9/2022 - 8/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	114. 
	Hợp tác xã Thực phẩm xanh
	Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Mỳ rau, củ thực phẩm xanh Lâm Thao” cho sản phẩm mỳ rau, củ của hợp tác xã Thực phẩm xanh, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	4/2022 - 10/2024
	2024
	Cấp tỉnh

	115. 
	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh
	Ứng dụng công nghệ  vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tải tỉnh Phú Thọ
	7/2020 - 3/2024
	2024
	Cấp nhà nước

	116. 
	Cty TNHH Minh Hưng Khương Ninh
	Hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật xây dựng mô hình phát triển kinh tế trang trại bền vững trên vùng đất dốc tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
	4/2018 - 4/2021
	2021
	Cấp nhà nước

	117. 
	Công ty Cổ phần Nghiên cứu và ứng dụng khoa học nông nghiệp Tây Bắc
	Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Nheo mỹ (Ictalurus punctatus rafinesque, 1818) tại Phú Thọ
	7/2020 - 9/2023
	2023
	Cấp nhà nước

	118. 
	Công ty TNHH Chè xuất khẩu Bảo Long
	Ứng dụng công nghệ tự động hóa  xây dựng mô hình phân loại, định lượng, phối trộn và đóng gói sản phẩm chè xanh chất lượng cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.
	01/2021 - 12/2022
	2022
	Cấp nhà nước
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1.    Vi ? n Khoa h ? c k ?   thu ? t nông  lâm mi ? n núi phía B ? c  ? ng d ? ng ti ? n b ?  k ?  thu ? t xây d ? ng mô hình s ? n xu ? t chè  h ? u cơ theo chu ? i giá tr ?  nh ? m nâng cao ch ? t lư ? ng và  hi ? u qu ?  s ? n xu ? t góp ph ? n xây d ? ng thương hi ? u chè Phú  Th ?  3/2022 - 12/2024  2024  C ? p t ? nh  
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3.    Trư ? ng Đ ? i h ? c Hùng Vương  Xây d ? ng mô hình không gian tr ? i nghi ? m và tr ? i nghi ? m  hư ? ng nghi ? p cho h ? c sinh ph ?   thông t ? i trư ? ng Đ ? i h ? c  Hùng Vương theo chương tr ình giáo d ? c ph ?   thông 2018   3/2022 - 3/2024  2023  C ? p t ? nh  

